
ỦY BAN NI-[ÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỊĨẦNH PHỔ ỀỈỔ CHỈ_ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SƠ GIAO THONG VẠN TAI 

Sốĩ 955 /QĐ-SGTV T Thành phấ Hồ Chí A/ũnh, ngày 08tháng 9 năm 2023 
QUYẾT ĐỊNH 

Về điều chính nội dung công bổ hoạt động của 
các tuyến xe buýt có trợ giá số 8, 10, 19 và 30 

GIÁM ĐỐC SỚ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Căn cứ Quyết fĩịnh số 09/QĐ-UB ngày 09 tháng OI năm 1991 cúa Úy ban 

nhân dân thành phô vê việc thành lập Sở Giao thông Công chánh,= Quyết cừnk số 
I17/QĐỆUB ngày 2I tháng 3 năm 2005 của Chú tịch Úy ban nhân dân thành 
phô vê ậôí tên Sở Gíao thông công ghánh thành Sở Gíao thông-Công chính trực 
thuộc Uy ban nhân dân thành plZô,' Quyếtđịnh số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13 
tháng 6 năm 2008 của Úy ban nhân dân thành phố về đối tên Sở Gíao thông-Công 
chzhh thành Sở Giao thông vận tải thành phố- Quyết đình số 70/2010/QĐ-UBND 
ngày I 7 tnáng 9 năm 2010 của Úy ban nhân dân thành phố về việc ban hành 
Quy chế tô chức và hoạt động của SỚ Gíao thông vận tải thành phố,- 

Căn cử Nghị cĩịnh số I 0/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng OI năm 2020 của 
Chínhphủ quy Lĩịnk về kinh doanh và điều kiện kỉnh doanh vặn tái bằng xe ô tô 
và Nghị cĩịnlĩ số 4 7/2022/NĐ-CP ngày I 9 tháng 7 năm 2022 của Cìĩínlz phú quy 
đỉnh về Sửa đổi, bổ Sung một số điểu của Nghị định số I 0/2020,/NĐ-CP ngày I 7 
tháng 01 năm 2020 của Chính phú quy Lĩịnlĩ về kính doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô,"

H 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/T T -BGT VT ngày 29 tháng 5 rzăm 2020 của Bộ 
Giao thông vặn tái quy định vế tổ chức, quán lý hoạt động vậlĩ tái bẳng xe ô tô 
và dick vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và T kông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 
tháng 02 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trướng Bộ giao thông vận tái quy định về tồ chức, quản lý hoạt động vận tải 
bằng xe ô tô và cíịch vụ hỗ trợ vận tải đưòng b_ô,' 

Căn cứ Quyết cỉtinh số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Úy 
ban nhân dân thành phố về ban ̀ nànn Quy định về tổ chức, quản khai thác hoạt 
động vận tái khách công cộng băng xe bbgắt trên cĩịa bàn thành pỉzô,' 

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-SGTVT ngày 10 thặng 8 năm 2023 cùg SỚ 
Giao thông vận tái vể việc điều chính nội dung công bô hoạt động Các tlựên xe 
buýt có trợgiá 8, I0, 19, 30, 50 và 52,' 

Xét đề nghị của Trung tâm Quàn l_1í" Gíao thặng công cộng tại Tờ trình số 
139/Tĩr-77" ngày 06 tháng 9 năm 2023 vê việc điêu cnỉnn lộ trình lloạt động các 
tuyến xe buýt có trợ giá số 8, I 0, 19, 30 tại Đại học Quôc gia,' 

Theo để nghị của Trưởng phòng Quản lỷ Vận tái đường bộ SỚ.
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,QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Điều chính nội dung công bố về hoạt động của các tuyến xe buýt 

có trợ giá trên địa bàn Thành phô Hô Chí Mính như Sau: 
1. Đơnlvị khaí thác tuyến: 
a. Tuyện Xe buýt sộ 8 và 10: Hợp tác Xã Vận tải Xe buýt Quyêt Thăng. 
b. Tuyện Xe buýt sộ 19: Hợp tác Xậ Vận tái 19/5. 
C. Tuyên Xe buýt Sô 30: Cộng ty Cô phân Xe khách Sài Gòn.

y 

2. Lộ trĩrlh và các thông Sô hoạt động: Ĩheo phụ lục kèm Quyếtđịnh này. 
Điều 2. Trung tâm Quán lý Giao thông công cộng có trách nhiệm: 

` 
1. Chấp hành quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải hàxlh khách 

băng Xe buýt và các Văn bản hướng dân triên khai thực hiện. 
Ị. Thông báo cho các đơn vị ,khai thác tuyến về phương án khaí thác tuy'ển 

Và triên khai thực hiện các bước tiêp theo đúng quy định. 
3. Thông tin hoạt động trên tuyến Cho hành khách biết. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi` hành kệ t1`r ngày 15 tháng 9 nătn 

2023 và thay thê các Quyêt định trước đây vê công bô hoạt động trên các tuyên 
Xe buýt nêu trên. 

Điều 4. Chậrlh Văn phòng Sở, Trưởng các Phòng: Quản lý Vận tải đường 
bộ, Kê hoạch-Đâu tII, Tài chính, Pháp chê; Chảnh thanh tra Sở Giao' thông xĩận 
tái; ,Giám đôc Trung tâm Quản lý, Gíao thông công cộng và đơn VỊ khal thac 
tuyên có trách nhiệm thì hành Quyêt định này./.V 
Nơi nlzận: 
u Như điều 4;

I 
- SỞ GTVT (PGĐ Khôồí 
- Lưu:VT, VTĐB.QT. ,
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A . 
S0?Pỉỉ`íĨ5 . THONG SO HOẠT EN XE BUYT C0 TRỢ GIÁ 

(Ban hành kèm theo Quyêt 67_ lì TVT ngày oô tháng 9 năm 2023 của 
lag vận tải) 

:ẤP .J .

` 

1. Tuyến buýt có trọ' gia xe buýt Quận 8 - Đại học Quốc gia 
1.1. Lộ trình và cự ly tuyển: 
- Lu=ọ1 đí: Bến xe buýt Quận 8 - Đường Tạ Quang Bửu - Quốc lộ 50 - cầu 

Nhị Thiên Đường - Đường Tùng Thiện Vương - cầu Chà Và - Đường Hải 
Thượng Lân Ông - quay đầu - Đường Triệu Quang Phục - Đường Hái Thượng 
Lãn Ông - Đường Châu Văn Liêm - Đường Hồng Bàng - Đường Lý Thường 
Kiệt - Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Phan Đăng Lưu - Đường Bạch Đằng - 

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - Đường Phạm Văn Đồng - Đường Kha 
Vạn Cận - Đường Võ Văn Ngân - Ngã tư Thủ Đúc - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - 

quay đâu trên cầu Vượt - Đường Song hàI1h bờ Nam Quốc lộ 1 - Đường 621 - 

Quảng Trướng Sáng Tạo - (quay đầu tại Đường William Shakespeare) - 

Quảng Tru'ò"ng Sáng Tạo - Đường Lưu Hữu Phước - (rẽ phải và quay đầu) - 

Quảng Trường Sáng Tạo - Đường 621 - Đường Vành Đai - Đường Nguyễn 
Hiền - Bển xe buýtA Khu Đại học Quốc gia TP.HCM; 

- Lưọt về: Bển xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - Đường 
Nguyễn Hiền - Đu'ò'rlg Vành Đai - Đường 621 - (rẽ trái) - Quãng Trướng Sáng 
Tạo - Đường Lưu Hũ'u Pltước - Quảng Trướng Sáng Tạo - Đường 621 - 

Đường Song hành bờ Nam Quốc iộ 1 - Quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội - Ngã ttt Thủ 
Đức - Đưòng Võ Văn Ngân - Đường Kha Vạn Cân - Đường Phạm Văn Đồng - 

Quốc lộ 13 - Đường Đinh Bộ Lĩnh - Đường Bạch Đằng - Đường Phali Đăng Lưu 
- Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Phan Đình Giót - Đường Phan Thúc Duyện - 

Đường Trần Quốc Hoàn - Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Xuân Diệu - Đường 
Xuân Hồng - Đường Trường Chinh - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Hông 
Bàng - Đường Châu Văn Liêm - câu Chà Và - Đường Cao Xuân Dục - Đường 
Tùng Thiện Vương - cầu Nhị Thiên Đường - Quốc lộ 50 - Bến xe buýt Quận 8. 

- Cự ly tuyến: 32,7 km 
1.2. Các thông số hoạt động khác: 

TT Các chỉ tiêu khai thác Đơn vị tính Thông Sổ 

1 Thời gian hành trình 1 chuyến Xe Phútfchuyến 80 - 90 

_ 

Hiệu Xe, Samco CNG 
2 Chủng loại phương tiện số chỗ 68 chỗ 

(đứng và ngồi) (Có máy lạnh) 

Thời gian hoạt động trong ngày 
+ Chuyển đầu tiên Xuất bển Giờ 04 gíờ 40 

3 + Chuyến cuối cùng Xuất bến 20 ẵíờ 30 

Tổng Số chuyến Xe hoạt động trong ngày Chuyếnlngày 320 

Sổ Xe hoạt động theo biểu đồ chạy Xe Xe/ngày 42
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2. Tuyến buýt có trợ giá số 10: Đại học Quốc gia - Bến xe Miền Tây 
2.1. Lộ trình và cự ly tuyến: 
-_Lượt` đì.' Bển xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - Đường 

Nguyên Hiên - Đutìvtg Vành Đai - Đườwg 621 - (rẽ trái) - Quảng Trường 
Sáng Tạo - Đường Lưu Hữu Pịĩước - Quảng Trường Sáng Tạo - Đường 621 - 

Đường Song hàrlh bờ Nam Quôc lộ 1 - Quôc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội - Đường Võ 
Nguyên Giáp - Đường Điện Biên Phủ - Đường Đinh Tiên Hoàng - Đường Võ 
Thị Sáu -` Đường 3/2 - Đường Nguyễn Tri Phương - Đường Ngô Gía Tự - 

Đường Hông Bàng - Đường Châu Văn Liêm - Đường Hải Thương Lãn Ông - 

Đường Lê Quang Sung I- Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hậu Giang - Đường 
Kinh Dương Vương - Bên Xe Miên Tây. 

- Lu”ọ”t về: Bến xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - Đường Hậu 
Giang - Đường Tháp Mười - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Đường Châu Văn 
Liêm - Đường Hồng Bàng - Đường An Dưong Vương - Đường Nguyễn Tri 
Phương - Đường 3/2 - Đường Lý Thái Tổ - Đường Điện Biên Phủ - Đường Võ 
Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - quay đầu trên cầu vượt - Đường song 
hàrlh bờ Nam Quốc lộ 1 - Đường 621 - Quảng Trường Sáng Tạo - (quay đầu 
tại Đường William Shakespeare) - Quảng Trường Sáng Tạo - Đư'ờng Lưu 
Hữu Phước - (rẽ phải và quay đầu) - Quảng Trướng Sáng Tạo - Đường 621 - 

Đu`ớng Vành Đai- Đường Nguyễn Hiền - Bến xe buýt A Khu Đại học Quốc 
gia TP.HCM 

- Cự ly tuyến: 30,85 kin. 'ĨỆ 
2.2. Các thông số hoạt động khác: . 

TT Các chỉ tiêu khai thác Đơn vị tính Thông số kAOSẸH 
1 Thời gian hành trình 1 chuyến xe Phút/chuyến 80 

` 

V Ất, 

Hiệu Xe số chỗ 
Transincq B55 

2 Chủng 10ại phương tiện ' ” 55 chô 
(đứng Va ngoi) 

(có máy lạnh) 
Thời gian hoạt động trong ngày 
+ Chuyến đầu tiên Xuất bến Giờ 05 ẵíờ 00 

3 + Chuyển cuối cùng Xuất bến 18 gíờ 45 

Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày Chuyến/ngày 84 

Số xe hoạt động theo biểu đồ chạy Xe Xe/ngày 10 

3. Tuyến buýt có trợ giá số 19: Bến Thành - Khu Chế Xuất Linh Trưng 
- Đại học Quốc gia 

3.1. Lộ trình và cự ly tuyến: 
- Lưọ't đi: Bến xe buýt Sài Gòn - Đường Phạm Ngũ ̀Lã0 - Đường Yersin - 

Đường Trần Hưng Đạo - Đường Hàm Nghi - Đường Hô Tùng Mậu - Đường 
nhánh S2 - Đường Tôn Đức Thăng - Đường Hai Bà Tnmg - Đường Lê DuânẦ- 
Đường Đinh Tiên Hoàng - Đường Nguyên Thì Mính Khaí ' Đường XỔ Vleĩ 

, I 

Nghệ ĩĩnh - Quôc lộ 13 - Quôc lộ 1 - (Trạm 2) - Đường Song Hành - Quay đầu
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trên cầu vượt - Đường song hành bờ Narn Quốc lộ 1 - Đường 62] w- Quãng 
Trư'ò`ng Sáng Tạơ - (quay đầu tại đường William Shakespeare) - Quảìlg 
Truờng Sáng Tạo - Đường Lưu Hữu Phước - (rẽ pllải và quay đầu) - Quảlĩg 
Tru'ờng Sáng Tạo - Đường 621 - Đường Vành Đai - Đường Nguyễn Hiền - 

Bến xe buýtA Khu Đại học Quốc gia TP.HCM 
- Lưọ"t về: Bển xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - Đườ`ng 

Nguyễn Hiển - Đường Vành Đai - Đu'ờng 621 - (rẽ trái) - Quảng Trường 
Sáng Tạo - Đường Lưu Hũ'u Phước - Quảng Trường Sáng Tạo - Đường 621 - 

Song hàrlh bờ Nam Quốc lộ 1 - Quốc lộ 1 - (Trạm 2) - (nhánh rẽ phài) - Quốc lộ 
1 - Quốc lộ 13 - Đường Đinh Bộ Lĩnh - Đường Nguyễn Xí - Đường Ung Vãlì 
Khiêm - Đường Nguyễn Gia Trí - Đường Điện Biên Phủ - Đường Xô Viết Nghệ 
ĩĩnh - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Đường Nglyễn Bính Khiêm - Đường Lê 
Duẩn - Đường Hai Bà Trlrng - Đường Tôn Đức Thắng - Đường Hàm Nghi - 

Đường Lê Laì - Bến Xe buýt Sài Gòn. 
- Cự ly tuyến: 27,43 km. 
3.2. Các thông số hoạt động khác: 

S'I"I` Các chỉ tiêu khai thác Đ0"n vị tính Thông số 
Fờton CNG 63 

Hiệu Xe, chị) vậ Iỉ0t0nV63 
_ _ .Ã Ả Ĩ cho co t1n.h xìang 

1 Chung loại phương tlẹn SO cho 
` 

phục vụ người 
(đứng Và ngôl) khuyết tật 

(có nìảy lạnh) 

Thời gian hành trình của 1 chuyến xe Phút/chuyến 80 

2 
Thời gian hoạt động trong ngày 
- Chuyến đầu tiên xuất bến Giờ 05 giờ 00 
- Chuyến cuổi cùng Xuất bến 20 giờ 15 

Tổng Số chuyển Xe hoạt động trong ngày 200 
- Xe Foton CNG Ĩ3 chô Chuyến/ngày 

158 

3 - Xe Foton ộ3 chô có tính năng phục Vụ 42 
người khuyêt tật 

I . Ấ Â \
I 

Sô Xe hoạt động theo bleu đo chạy xe Xe/ngay 22 J 
4. Tuyến buýt có trợ giá số 30: Chợ Tân Hưoĩlg - Đại học Quôc gia 
4.1. Lộ trình và cự ly tuyến: 
- Lưọ't đì: Bến Xe buýt cư Xá Nhiêu Lộc - Đường Lê Thúc Hoạch - Đường 

Bình Long - Đường Tân Hương - Đường Độc lập - Đường Lũy Bán Bích - 

Đường Âu Cơ - Đường Trương Công Định - Đường Trường Chìmh - (Ngã tu* 
Bảy Hiền) - Đường cách Mạng Thặng Tám - ĐưÒT1g~Điện Biên Phử - Đường 
Phạm Ngọc Thạch - Đường Lê Duân - Đường Nguyên Bỉnh Khiêm - Đường 
Nguyễn Hữu Cảtlh - (Cầu Sài Gòn) - Đường Võ Nguyên Giáp - (Trạm 2) -

Ạ 

ìĩl

K\
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Đường Song Hành - Quay đầu trên cầu Vượt - Song hàI1h bờ Nam Quốc ìộ 1 - 

Đường 621 - Quảng Trường Sáng Tạo - (quay đầu tại Đường William 
Shakespeafe) - Quảng Trường Sảng Tạo - Đường Lưu Hữu Pllước - (rẽ phải 
và quay đâu)- Quặng Trường Sáng Tạo - Đường 621 - Đường Vànlt Đai - 

Đường Nguyên Hiên - Bến xe buýtA Khu Đại học Quốc gia TP.HCM 
- Lu'ọ`t về: Bến xe buýt Khu A Đại học Quốc gia TP.HCM - Đường 

Nguyễn Hiền - Đường Vành Đai- Đường 621 - (rẽ trái) - Quảng Trường 
Sáng Tạo - Đường Lưu Hữu Phước - Quảng Trường Sáng Tạo - đường 621 - 

Song hàlìh bờ Nam Quốc lộ 1- Quốc lộ 1 - (Trạrn 2) - Đường Võ Nguyên Giáp - 

Cầu Sài Gòn - Đường Vòng dưới chân cầu Sài Gòn - Cầu vượt Nguyễn Hữu 
Cảnh - đường Nguyễn Hữu Cảnh - Đường Tôn Đức Thắng - Đường Lê Duẩn - 

Đường Phạm Ngọc Thạch - Đường Võ Ĩhị Sáu - Đường Cách Mạng Tháng Tám 
- (Ngã tư Bảy HỈền)- Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Xuân Diệu - Đường Xuân 
Hồng - Đường Trường Chính - Đường Trường Công Định - Đường Âu Cơ - 

Đường Lũy Bán Bích - Đường Độc lập - Đường Tân Hương - Đường Bình Long 
- Đường Lê Thúc Hoạch - Bển Xe buýt cư Xá Nhiêu Lộc. 

- Cự ly tuyến: 
+ Cự ly tuyến thực tế: 34,55 km. 
+ Cự ly tuyến trợ giá: 33,15 km. 
4.2. Các thông số hoạt động khác: 

TT Các chỉ tiêu khaí thác Đơn Vị tính Thông số 
Hiệu Xe, Huyndai CNG 

1 Chủng loại phương tiện số chỗ 62 chỗ 

(đứng và ngồi) (Có máy lạnh)

~ 
Thời gian hành trình 1 chuyến xe Phút/chuyến 80-90 

Thời gian hoạt động trong ngày 
+ Chuyến đầu tiên Xuất bến Giờ 05 giờ 00 

2 
+ Chuyến cuổi cùng xuất bến 19 giờ Ồ0 

Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày Chuyếnlngày 120 

Số Xe hoạt động theo biểu đồ chạy xe Xe/ngày 16 

SỚ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Ị//


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-09T21:20:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ký số bản sao văn bản điện tử!




